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TIẾT 18
CHỦ ĐỀ 1. CHẤT DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
BÀI 1. VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG THỰC PHẨM
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức	
	- Phân tích được vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ 
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được được vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.
2.2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan đến giới thiệu chung về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra có liên quan đến giới thiệu chung về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm vào thực tiễn cuộc sống.
- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giấy A4. Phiếu học tập. Ảnh, power point. Ti vi, máy tính.
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm
- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
a.Mục tiêu: Khơi gợi nhu cầu tìm hiểu về giới thiệu chung về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm
 b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi.
Hãy kể tên một số chất dinh dưỡng chính có trong thực phẩm ở Hình 1.1.
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c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.
	Hình
	Chất dinh dưỡng

	a
	Tinh bột (carbohydrate)

	b
	Chất béo (lipid), chất đạm (protein)

	c
	Chất xơ, vitamin và khoán chất

	d
	Đạm (protein)

	e
	Vitamin và khoáng chất

	g
	Chất đạm (protein), khoáng chất


 d. Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi
 trên trong thời gian 1 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
GV vào bài mới: Các chất sinh năng lượng gồm các thành phần và chức năng nào? Vitamin, chất khoáng, chất xơ, nước có trong các loại thực phẩm nào? Có vai trò như thế nào đối với cơ thể con người. Để trả lời được các câu hỏi trên thì chúng ta vào bài hôm nay
HS định hình nhiệm vụ học tập.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.5. Tìm hiểu về chất khoáng
a.Mục tiêu: Phân tích được vai trò của chất khoáng đối với cơ thể con người
b. Nội dung: Chất khoáng
c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi sau:
Quan sát hình 1.5 và kết hợp với hiểu biết cá nhân hãy kể tên một số chất khoáng thiết yếu, các thực phẩm cung cấp, vai trò và nhu cầu cơ thể người với các chất khoáng này.
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trên trong thời gian 2 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Một số chất khoáng thiết yếu, các thực phẩm cung cấp, vai trò và nhu cầu cơ thể người với các chất khoáng:
	Chất khoáng
	Thực phẩm
	Vai trò
	Nhu cầu

	Sắt
	- Các loại thịt đỏ, sữa.
- Rau lá xanh đậm.
	Tham gia vào quá trình tạo máu.
	- Nam: khoảng 10 mg/ngày.
- Nữ: khoảng 15 mg/ngày.

	Kẽm
	- Tôm, cua, nhuyễn thể, sò, ...
- Gan, thịt động vật 4 chân, trứng, ...
	Tăng trưởng và tăng cường hệ miễn dịch, phát triển hệ thống thần kinh trung ương.
	- Nam: khoảng 15 mg/ngày.
- Nữ: khoảng 12 mg/ngày.

	Iodine
	- Muối chứa iodine
- Thịt, hải sản, lòng đỏ trứng, rau cải
	Thành phần quan trọng của homone tuyến giáp.
	Khoảng 150 μg/ngày

	Calcium
	- Sữa, phô mai, sữa chua.
- Hải sản, rau xanh, hạt đậu.
	Thành phần cấu tạo của xương và răng, làm cho xương và răng chắc khỏe
	Khoảng 500 mg/ngày.

	Natri
	- Muối, các loại gia vị.
- Hải sản, phô mai.
	Điều hòa đường huyết, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, bộ não, tim mạch.
	Dưới 2g matri/ng


Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
GV: Em hãy phân tích những nguy cơ xảy ra đối với sức khoẻ khi cơ thể nhận được quá nhiều natri (chế độ ăn quá nhiều muối hay uống quá nhiều nước ngọt có gas)
1-2HS trả lời, HS khác nhận xét và bổ sung
Những nguy cơ xảy ra đối với sức khoẻ khi cơ thể nhận được quá nhiều natri:
- Natri đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng nước và điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, sự tiêu thụ quá mức natri có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.
- Tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây ra tăng huyết áp và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
- Sự tiêu thụ natri quá mức có thể gây ra áp lực lớn cho các cơ quan thận, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh thận như viêm thận, suy thận và tiểu đường.
- Quá nhiều natri trong cơ thể có thể gây ra sự tích tụ nước và rối loạn trong cân bằng điện giải, dẫn đến các vấn đề như tăng huyết áp, đau tim và co giật.
- Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều natri có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
- Các đồ uống nước ngọt có gas thường chứa natri và đường, khiến người tiêu dùng dễ tiêu thụ nhiều calo hơn và dẫn đến tăng cân và béo phì.
	III. Vai trò của các chất dinh dưỡng không sinh năng lượng
1. Một số chất khoáng thiết yếu
Vai trò của một số khoáng chất thiết yếu thể hiện trong hình 1.5
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Hoạt động 2.6. Tìm hiểu về vitamin
a.Mục tiêu: Phân tích được vai trò của vitamin đối với cơ thể con người
b. Nội dung: Vitamin
c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi sau:
Quan sát hình 6.1, các hình dưới đây, kể tên một số loại vitamin và phân tích vai trò của một số vitamin thiết yếu đối với cơ thể con người
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trên trong thời gian 2 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- Một số loại vitamin thiết yếu là:
+ Vitamin A
+ Vitamin D
+ Vitamin B
+ Vitamin C
- Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	III. Vai trò của các chất dinh dưỡng không sinh năng lượng
2. Một số vitamin thiết yếu
Vai trò của một số vitamin thiết yếu thể hiện trong hình 1.6
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Hoạt động 3: Luyện tập
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức giới thiệu chung về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm
b. Nội dung: HS tiến hành làm bài tập 
c. Sản phẩm: HS các nhóm hoàn thành bài tập
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV đưa ra bài tập sau:
1.  Kể tên các loại thực phẩm em thường sử dụng trong một ngày. Cho biết thành phần dinh dưỡng các loại thực phẩm đó.
2. Chọn đáp án cho các câu hỏi sau:
- Chất dinh dưỡng nào chiếm tỉ lệ cung cấp năng lượng cao nhất cho cơ thể con người?
A. Protein.                      B. Lipid.               
C. Carbohydrate.            D. Vitamin.
- Vitamin C có nhiều nhất trong loại thực phẩm nào sau đây ?
A. Quả ổi.                      B. Rau cải.                      
C. Cá.                            D. Gạo.
3. Các loại sữa như sữa bò, sữa đậu nành,... chứa nhiều calcium. Em hãy phân tích vai trò của chất dinh dưỡng này đối với sức khỏe người sử dụng.
GV yêu cầu HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập trong thời gian 4 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.       
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và thảo luận nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi.
GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở
	1.- Các loại thực phẩm em thường sử dụng trong một ngày là: thịt, trứng, sữa, các loại rau xanh, cam.
- Thành phần dinh dưỡng trong các thực phẩm trên là:
+ Thịt: chất khoáng, vitamin, protein.
+ Sữa: chất khoáng, vitamin, protein.
+ Trứng: chất khoáng, vitamin, lipid, protein.
+ Các loại rau xanh: chất xơ, vitamin.
2. - Chất dinh dưỡng nào chiếm tỉ lệ cung cấp năng lượng cao nhất cho cơ thể con người:
Đáp án đúng là: C
Carbohydrate chiếm tỉ lệ cung cấp năng lượng cao nhất cho cơ thể con người.
- Vitamin C có nhiều nhất trong loại thực phẩm:
Đáp án đúng là: A
Vitamin C có nhiều nhất trong quả ổi.
3. Vai trò quan trọng của calcium đối với sức khỏe của người sử dụng:
- Calcium là thành phần chính của xương và răng, giúp cấu trúc chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương và các vấn đề liên quan đến răng như sâu răng và mòn men răng.
- Calcium cũng tham gia vào quá trình co bóp cơ và truyền tín hiệu thần kinh, giúp duy trì chức năng cơ bắp và dây chằng.
- Calcium làm cho cơ tim co mạnh hơn và hỗ trợ trong việc duy trì nhịp tim ổn định.
- Calcium có vai trò trong việc hỗ trợ hoạt động của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác.
- Calcium tham gia vào quá trình đông máu, giúp duy trì chức năng đông máu bình thường và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến việc đông máu không hiệu quả.


Hoạt động 4: Vận dụng
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm vào thực tiễn
b. Nội dung: Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm
c. Sản phẩm:  Hoàn thành nhiệm vụ được giao
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành nhiệm vụ: 
1.Nước ép từ rau, củ, quả như nước ép cam, nước ép cà chua,... (Hình 1.7) có chứa chất dinh dưỡng chính nào? Phân tích vai trò của chất dinh dưỡng này đối với cơ thể.
2. Sử dụng những thông tin tra cứu được và cho biết tên những nghề cần được trang bị kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.
3. Em hãy tìm hiểu và cho biết nghề kĩ sư công nghệ chế biến thực phẩm có cần được trang bị kiến thức về vai trò của chất dinh dưỡng trong thực phẩm không? Vì sao?
Ghi trên tờ giấy A4. Giờ sau nộp cho GV.
Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.
	1.Nước ép từ rau, củ, quả như nước ép cam, nước ép cà chua thường chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng và vai trò của các chất dinh dưỡng đó là:
	Cất dinh dưỡng
	Vai trò

	Vitamin
	Nước ép từ rau, củ, quả thường giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C (trong nước cam) và vitamin A (trong nước ép cà chua). Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm viêm và giúp cơ thể hấp thụ sắt. Vitamin A làm tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp duy trì sự chắc khỏe của da, mắt và niêm mạc.

	Khoáng chất
	Nước ép từ rau, củ, quả cũng cung cấp các khoáng chất như kali, magiê và kali, cần thiết cho các chức năng cơ bản của cơ thể như truyền tín hiệu thần kinh, duy trì cân bằng nước và điện giải và hỗ trợ chức năng cơ bắp.

	Chất xơ
	Rau, củ, quả thường chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa, duy trì sự bão hòa và ổn định đường huyết, và hỗ trợ trong việc giảm cân và duy trì cân nặng.


2. Những nghề cần được trang bị kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm:
- Nhà nghiên cứu dinh dưỡng
- Bác sĩ
- Dược sĩ
- Dược tá
- Kĩ sư công nghệ chế biến thực phẩm.
3. - Theo em, nghề kĩ sư công nghệ chế biến thực phẩm cần có kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.
- Giải thích: nghề kĩ sư công nghệ chế biến thực phẩm hiểu cách chế biến thực phẩm một cách tối ưu, bảo vệ các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng cao. Ngoài ra, kiến thức về dinh dưỡng cũng giúp kĩ sư công nghệ chế biến thực phẩm đề xuất và phát triển các sản phẩm mới có thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho người tiêu dùng.


*Hướng dẫn về nhà:
1. Sử dụng những thông tin tra cứu được và cho biết tên những nghề cần được trang bị kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.
2. Tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm và xây dựng một chế độ ăn hợp lí cho bản thân. 
3. Lựa chọn các loại thực phẩm hằng ngày để có một chế độ ăn ưống hợp lí , giúp phát triển thể chất và trí tuệ cho tuổi vị thành niên.
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung kiến thức Bài 2 : « Bảo quản chất dinh dưỡng trong thực phẩm »
 IV. RÚT KINH NGHIỆM
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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« L& chét xay dung b xuong va rang; gilp tré tang trudng va phat trién. N\
« Tham gia vao céc phan tng sinh hoa khac nhu: déng mau, co co, dan truyén
than kinh, hap thu vitamin Bz, hoat déng clia enzyme tuy trong tiéu hoé me,

« Thiéu calcium sé& khién tré em bi coi xurong, cham 16n, thap chiéu cao,...;

nguoi lén bi loang xuwong i

+La nguyén t6 cht yéu clia dich ngoai bao, ¢6 vai tré quan trong trong viéc duy
tri &p suét thdm thau, kich thich dan truy&n than kinh, tang cueng chic nang
n&o bo, gilip can bing pH va bao vé co thé khdi su mét dich

« Thira natri [am tang 4p suat thdm thau, tang huyét &p va co thé dan dén cac van

dé surc khoé nghiém trong. J
« Két hop voi protein tao hemoglobin (huyét séc t6) trong hdng cAu dé van )
chuyén oxygen dén khp co thé va tham gia vao thanh phan cac enzyme

- DU sét gitp phong bénh thiéu mau. "

+D6éng vai trd quan trong déi véi chitc nang tang trudng, mién dich, sinh sén.
- Gilip co thé chuyén hoa nang lvong va hinh thanh céc co quan, giup tré &n ngon
miéng va phét trién tét

+Thiéu kém khién tré cham Ién, gidm stic 68 khéng va dé méc cac bénh nhigm trung.

+ Gitip tuyén gidp hoat déng binh thureng, phong bénh b b va thiéu nang tri tué. )
« Thiéu iodine anh hudng dén tang truong va phat trién, dac biét Ia nao bo

+ Nguoi mang thai bi thiéu iodine Iam tang ti 1€ t& vong cla tré trudc va sau
khi sinh, tré sinh ra kém théng minh,. ®,

Hinh 1.5. Vai tro ciia mét s6 khodng chdt thiét yéu

Nguén: Lé Thi Hop va Nguyén Thi Hoang Lan (2010), Gido trinh dinh dwdng,
Nha xudt ban Khoa hoc Ty nhién va Cong nghé.
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- Can thiét cho su tng trudng, phét trién co thé va bé xuong; gitr cho da va cac
niém mac (tiéu hod, hd hép, mét,...) duoc khoé manh, khéng bi nhiém tring.

« Thiéu vitamin A gay bénh khé mét, co thé gay ma, lam tré cham 1on, giam
chirc nang bao vé co thé, gidm kha nang mién dich, anh hudng dén su phat

trién tri tué clia tré
2

” B
* Gilp co thé tao ra nang lvong tir thic &n.

+ Bdo vé da, cac day than kinh, duong tiéu hoa,..

+ Thiéu vitamin B: dan dén réi loan chuyén hod glucid va amino acid anh
hudng t6i chirc nang hé than kinh, thiéu mau nao, chan &n, giam truong luc
co, géy viém miéng, viém da, néi hach va bénh phu beriberi.

« Thiéu vitamin Bs gay thiéu mau, tram cam, réi loan y thirc.

- Thiéu vitamin B+ gay thiéu mau, thoai hoa than kinh tuy séng, gidm hoac mét tri
nhé, tam than phan ligt, day hoi, tao bon, cac bénh tim mach, di tat éng than kinh
& tré so sinh. )

+ Bao vé céu trdc cla xuong, rang, da, mach mau va giup mau lanh
vét thuong; giup hép thu sét, calcium va folic acid.
« Thiéu vitamin C gay mét méi, cham lanh vét thuong, xuét huyét dudi da,

xuét huyét & loi
4

—
« Gilip co thé hép thu tét calcium va phosphorus & hinh thanh va duy tri hé

xwong, réng virng chéc.
« Thiéu vitamin D [am gidm qué trinh khoang hoa & xwong dan dén coi xuong &
tré nho, loang xuong & ngudi I6n
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Hinh 1.6. Vai tro ciia mét s6 logi vitamin thiét yéu

Nguon: Lé Thi Hop va Nguyén Thi Hoang Lan (2010), Gido trinh dinh duing,
Nhaxudt bén Khoa hoc Ty nhién va Cong nghé.




